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BÀI 29 ầ<T:Ềz>£s *ữi/VCTto 

CHIKAKU DE MIRU TO, ÔKII DESU NE 



/ĩ\ ủ ấ Á, x 

\ 


ra±lll/co 

Núi Phú Sĩ đây rồi. 

An na 


Khi nhìn gần, trông lớn nhỉ! 


3 dTIo o 

Ôi! Hình dáng của đám mây trông 



FUJISAN DA. 

CHIKAKƯ DE MIRU TO, ÔKII 
DESU NE. 

ARE. KUMO NO KATACHI GA 
BÔSHI MITAI DESU. 

giống chiếc mũ. 

m 

&(DỀlfỀXlb£Ls lltAìềỗ/uTccto 

Nếu nhìn thấy đám mây kia, thì trời 

Kenta 

ANO KUMO GA MIERƯ TO, 
AME GA FURU N DA YO. 

sẽ mưa đấy. 






: — 

H 0 

D 

Mau ngữ pháp 


(Đ _ TO (nếu _) 


<$> TrỢ từ TO đứng sau động từ để chỉ điều kiện. 

Động từ đứng trước TO ở thế từ điển hoặc thể NAI. 

Ví dụ: ANO KUMO GA MIERU TO, AME GA FURIMASU. 
(Nếu nhìn thấy đám mây kia, thì trời sẽ mưa.) 

(2) _ N DA [ 13 ^ Xem bài 26 



<s> N DA là cách nói thân mật của N DESU, dùng để giải thích một tình huống hoặc một lí do. 
Ví dụ: ((Thân mật}) AME GA FURU N DA . (Trời sẽ mưa.) 

((Lịch sự)) AME GA FURU N DESU. (Trời sẽ mưa.) 



Từ tượng thanh và tượng hình 



I 


Từ miêu tả trời mưa nhỏ 
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